
 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:            /SVHTTDL-VP 

V/v thống kê số liệu kết quả hoạt động  

của bộ phận Một cửa  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hải Phòng, ngày       tháng 5 năm 2025 

 

 

Kính gửi:  Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 4004/VP-KSTTHC ngày 23/5/2025 của Văn phòng Uỷ 

ban nhân dân thành phố về việc thống kê số liệu kết quả hoạt động của Bộ phận 

Một cửa các cấp; sau khi rà soát, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cung cấp số liệu, 

thông tin về tình hình hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) như các phụ lục chi tiết kèm theo. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các PCN; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Hoàng Mai 

 

 



 

 

Phụ lục I 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TTHC, DVC CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

(Kèm theo Công văn số                /SVHTTDL-VP ngày          /5/2025  của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

  

STT 
Tên  

cơ quan 

Tổng số TTHC 

chia theo thẩm quyền giải quyết 

Tổng số TTHC chia theo  

cách thức thực hiện  

Tổng số hồ sơ TTHC  

năm 2024 của cấp tỉnh (*) 

Cấp tỉnh 

 

Cấp 

huyện 

 

Cấp 

xã 
Khác 

DVCTT 

DV 

BCCI 

Trực 

tiếp  

DVCTT 

DV 

BCCI 

Trực 

tiếp  

UBND  

thành phố 
Sở ban ngành 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

Số 

TTHC 

phát 

sinh hồ 

sơ 

 

Số 

TTHC 

03 năm 

không 

phát 

sinh hồ 

sơ 

 

Số 

TTHC 

phát 

sinh hồ 

sơ 

Số 

TTHC 

03 năm 

không 

phát 

sinh hồ 

sơ 

1. 

Tại Bộ phận 

Một cửa của 

Sở Văn hoá 

và Thể thao 

           614 152 0 0 

2. 

Tại Bộ phận 

Một cửa của 

Sở Du lịch 

           329 0 0 0 

3.  

Tại Bộ phận 

Một cửa của 

Sở Văn hoá,  

Thể thao và 

Du lịch 

9 20 71 54    107 47       

 Tổng cộng 9 20 71 54    107 47   943 152   

- Số liệu về TTHC và DVC tính đến ngày 20/5/2025; số liệu về hồ sơ TTHC tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/12/2024; 

 



 

 

 

Phụ lục II 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TTHC, DVC CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Kèm theo Công văn số                /SVHTTDL-VP ngày          /5/2025 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

 

STT 

Tên 

cơ 

quan 

Tổng số TTHC thực hiện  

tại Bộ phận Một cửa các cấp 

Tổng số TTHC chia theo 

cách thức thực hiện và 

số lượng hồ sơ TTHC 

năm 2024 (cấp tỉnh) 

Tổng số TTHC chia theo 

cách thức thực hiện và số 

lượng hồ sơ TTHC 

năm 2024 (cấp huyện) 

Tổng số TTHC chia theo 

cách thức thực hiện và số 

lượng hồ sơ TTHC 

năm 2024 (cấp xã) 

Ghi 

chú 

Theo Quyết định số 

1291/QĐ-TTg ngày 

07/10/2019 của TTCP 

Khác 

DVCTT 

DV 

BCCI 

Trực 

tiếp 

DVCTT 

DV 

BCCI 

Trực 

tiếp 

DVCTT 

DV 

BCCI 

Trực 

tiếp 
Cấp tỉnh 

(Tại 

BPMC 

của đơn 

vị) 

Cấp 

huyện 

(Tại 

BPMC 

cấp 

huyện) 

Cấp 

xã 

(Tại 

BPMC 

cấp 

xã) 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

 Sở 

Văn 

hoá, 

Thể 

thao 

và Du 

lịch 

Không 

có 

                

 

 

 



 

 

Phụ lục III 

THỐNG KÊ VỀ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC  

TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Công văn số                /SVHTTDL-VP ngày          /5/2025  của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

STT Tên cơ quan 
Số người 

làm việc 

Trình độ  

chuyên môn 

Chế độ  

bồi dưỡng 

Đồng phục/ 

Trang phục 

ngành được 

trang bị 

Thời gian làm 

việc 

Thời gian công tác 

tại BPMC (nêu số 

lượng) 

Bồi dưỡng 

nghiệp vụ, 

kỹ năng 

Dưới 

ĐH 
ĐH 

Trên 

ĐH 

Theo QĐ 

955/QĐ-

UBND 

ngày 

11/6/2008 

của 

UBND 

TP 

Khác 

Các ngày làm 

việc trong 

tuần 

Thứ 

7, 

Chủ 

nhật 

Dưới 

01 

năm 

Từ 

1-3 

năm 

Trên 03 

năm 

Chưa 

qua 

bồi 

dưỡng 

Đã 

qua 

bồi 

dưỡng 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

 

Tại Bộ phận 

Một cửa của Sở 

Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

01   01 x 0 x Thứ 2 

đến thứ 6 

   08 

năm 

 x 

 



 

 

Phụ lục IV: Không có 

Phụ lục V 

DỰ KIẾN TỔ CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC  

TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ  

(Kèm theo Công văn số                /SVHTTDL-VP ngày          /5/2025 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

 

STT Tên cơ quan 

Số lượng TTHC 

tiếp nhận 

Số lượng  

cán bộ cử đến 

làm việc tại 

Trung tâm 

Diện tích khu vực 

làm việc của đơn 

 vị tại Trung tâm 

Phục vụ HCC TP 

Các thiết bị 

cần thiết 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4)  

1. 

Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

662 01 10m2 Máy vi tính, 

Máy in, máy 

scan, máy 

photo, máy 

đọc mã vạch 

Tính từ ngày 

15/12/2024-

20/5/2025 
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